
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp QT THI HP

1 2120170633 Trần Thanh Bình CCQ2017LA 10 8.8 9.3

2 2120170634 Tô Quốc Cường CCQ2017LA 9.5 6.6 7.8

3 2120170636 Nguyễn Tiến Dũng CCQ2017LA 8 6.6 7.2

4 2120170715 Nguyễn Văn Đại CCQ2017LA 9 6.4 7.4

5 2120170113 Nguyễn Thành Đạt CCQ2017LA 8 7.6 7.8

6 2120170637 Trần Hoài Đức CCQ2017LA 7.5 6.4 6.8

7 2120170640 Lê Trung Huy CCQ2017LA 8 8.0 8.0

8 2120170785 Lê Hưng CCQ2017LA 8.5 6.2 7.1

9 2120170641 Nguyễn Văn Hưng CCQ2017LA 8.5 7.6 8.0

10 2120170642 Tống Trần Lương CCQ2017LA V V V

11 2120170643 Nguyễn Phi Nhân CCQ2017LA 7.5 5.6 6.4

12 2120170644 Hồ Huỳnh Nhất CCQ2017LA 8.5 7.0 7.6

13 2120170645 Thiều Quang Nhựt CCQ2017LA 8.5 7.2 7.7

14 2120170058 Nguyễn Minh Phúc CCQ2017LA 8.5 8.2 8.3

15 2120170717 Trần Tấn Sang CCQ2017LA 9 7.6 8.2

16 2120170647 Nguyễn Minh Thuận CCQ2017LA 10 8.2 8.9

17 2120170718 Nguyễn Văn Thủy CCQ2017LA 9 7.6 8.2

18 2120170649 Phạm Văn Trường CCQ2017LA 9 9.0 9.0

19 2120170786 Nguyễn Hoàng Tú CCQ2017LA 7.5 7.0 7.2

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - NHÓM  50 CT2 (tiết 6,7) CT5 (tiết 8,9)



20 2120170651 Hồ Minh Tùng CCQ2017LA 9 8.2 8.5

21 2120170140 Nguyễn Thái Văn CCQ2017LA 10 8.0 8.8


